	 
DANH  MỤC TÀI SẢN THANH LÝ
 

	STT
	Tên tài sản
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Trường trung học phổ thông Nam Sách
	 
	 
	 
	

	1
	Cửa đi bằng gỗ kích thước 1200x2400
	27
	bộ
	 
	

	2
	Cửa đi bằng gỗ kích thước 800x2400
	3
	bộ
	 
	

	3
	Hoa sắt cửa sổ; Hoa sắt cầu thang; Cửa sắt; Sắt thép, xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)
	3.8
	tấn
	 
	

	Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng
	 
	 
	 
	

	1
	Quạt trần
	18
	cái
	 
	

	2
	Quạt treo tường
	28
	cái 
	 
	

	3
	Cửa đi bằng gỗ kích thước1200x2400
	5
	bộ
	 
	

	4
	Cửa sổ bằng gỗ 1200x1400
	9
	bộ
	 
	

	5
	Cửa đi nhôm kính kích thước 1200x1400
	8
	bộ
	 
	

	6
	Cửa sổ nhôm kính (1,2x1,5)
	26
	bộ
	 
	

	7
	Mái tôn (ước đạt)
	444
	m2
	 
	

	8
	Hoa sắt cửa sổ; Xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)
	2
	tấn
	 
	

	Bệnh viện Đa khoa Hải Dương
	 
	 
	 
	

	1
	Cửa sổ nhựa kích thước 2800x1600
	2
	bộ
	 
	

	2
	Cửa sổ nhựa kích thước 1200x1600
	1
	bộ
	 
	

	3
	Cửa sổ nhựa 900x1600
	7
	bộ
	 
	

	4
	Cửa sổ nhựa 1500x1600
	1
	bộ
	 
	

	5
	Cửa cuốn 1500x2300
	2
	bộ
	 
	

	6
	Cửa cuốn 2000x2300
	1
	bộ
	 
	

	7
	Cửa cuốn 1600x2000
	2
	bộ
	 
	

	8
	Mái tôn (ước đạt)
	204.70
	m2
	 
	

	9
	Cửa sổ gỗ 900x1600
	42
	bộ
	 
	

	10
	Hoa sắt cửa sổ; Trụ sắt D10; dây xích sắt D16; Sắt thép, Xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)
	2.2
	tấn
	 
	

	Trường THPT Nguyễn Du
	 
	 
	 
	

	1
	Mái tôn (ước đạt)
	890.325
	m2
	 
	

	2
	Cửa gỗ Đ1 (1,2x2,6)
	51
	bộ
	 
	

	3
	Cửa khung nhôm kính mờ DW (0,8x2,1)
	8
	bộ
	 
	

	4
	Vách kính VK1 (2x8,1)
	16.2
	m2
	 
	

	5
	Vách kính VK2 (1,58x3,2)
	5.056
	m2
	 
	

	6
	Vách kính VK2 (1,58x3,08)
	4.866
	m2
	 
	

	7
	Cửa sổ gỗ (1,2x1,7)
	264
	cánh cửa
	 
	

	12
	Thép thu hồi từ phá dỡ nhà lớp học cũ, mái nhà thể thao (ước đạt)
	12
	tấn
	 
	

	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	 
	 
	 
	

	1
	Mái tôn (ước đạt)
	863
	m2
	 
	

	2
	Cửa D1 panno, kính (1,2x2,4)
	59.000
	cửa
	 
	

	3
	Cửa S1 panno, kính (1,2x1,5)
	108
	cửa
	 
	

	4
	Cửa S2 panno, kính (1x0,6)
	81
	cửa
	 
	

	5
	Cửa S3 panno, kính (0,6x2,44)
	6.00
	cửa
	 
	

	6
	Cửa panno, kính (1,8x1,5)
	48
	cửa
	 
	

	7
	Thép, xà gồ, cổng sắt sau phá dỡ (ước đạt)
	3
	tấn
	 
	

	8
	Xỉ trạc sau thi công (ước đạt)
	200
	m3
	 
	

	Trường THPT Gia Lộc
	 
	 
	 
	

	1 
	Cửa D1 nhôm kính (1,2x1,2)
	36
	bộ
	 
	

	 2
	Cửa D2 nhôm kính (0,6x2,2)
	2
	bộ
	 
	

	 3
	Cửa sổ nhôm kính (1,2x1,5)
	61
	bộ
	 
	

	4
	Mái tôn (ước đạt)
	627.114
	m2
	 
	

	5 
	Thép, xà gồ, lan can sắt sau phá dỡ (ước đạt)
	7
	tấn
	 
	

	6
	Xỉ trạc sau phá dỡ, thi công (ước đạt)
	400
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	




    DANH  M ỤC T ÀI S ẢN THANH L Ý      

STT  Tên tài sản  Số  lượng  Đơn  vị  tính  Ghi chú  

 

Trường trung học phổ thông Nam Sách            

1  Cửa đi bằng gỗ kích thước 1200x2400  27  bộ      

2  Cửa đi bằng gỗ kích thước 800x2400  3  bộ      

3  Hoa sắt cửa sổ; Hoa sắt cầu thang; Cửa sắt; Sắt  thép, xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)  3.8  tấn      

Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng            

1  Quạt trần  18  cái      

2  Quạt treo tường  28  cái       

3  Cửa đi bằng gỗ kích thước1200x2400  5  bộ      

4  Cửa sổ bằng gỗ 1200x1400  9  bộ      

5  Cửa đi nhôm kính kích thước 1200x1400  8  bộ      

6  Cửa sổ nhôm kính (1,2x1,5)  26  bộ      

7  Mái tôn (ước đạt)  444  m2      

8  Hoa sắt cửa sổ; Xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)  2  tấn      

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương            

1  Cửa sổ nhựa kích thước 2800x1600  2  bộ      

2  Cửa sổ nhựa kích thước 1200x1600  1  bộ      

3  Cửa sổ nhựa 900x1600  7  bộ      

4  Cửa  sổ nhựa 1500x1600  1  bộ      

5  Cửa cuốn 1500x2300  2  bộ      

6  Cửa cuốn 2000x2300  1  bộ      

7  Cửa cuốn 1600x2000  2  bộ      

8  Mái tôn (ước đạt)  204.70  m2      

9  Cửa sổ gỗ 900x1600  42  bộ      

10  Hoa sắt cửa sổ; Trụ sắt D10; dây xích sắt D16; Sắt  thép, Xà gồ thu hồi từ phá dỡ (ước đạt)  2.2  tấn      

Trường THPT Nguyễn Du            

1  Mái tôn (ước đạt)  890.325  m2      

